Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN : Tiết 61
HÌNH THANG. DIỆN TÍCH HÌNH THANG (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nắm được cách vẽ hình thang.

- Vận dụng vẽ hình thang để vẽ theo mẫu và vận dụng trong một số tình huống thực tế.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, ...
-Tích cực tìm hiểu bài, yêu thích môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Bảng phụ vẽ các dạng hình thang ở bài 3, 4.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, êke, màu.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Khám phá
3.Thực hành

4.Vận dụng 


	- GV nêu tình huống: Mai vừa vẽ được một bức tranh rất đẹp nhưng còn thiếu một thứ rất quan trọng. Hãy cùng nghe Mai chia sẻ và tìm cách giải quyết giúp Mai nhé! 

? Nêu các đặc điểm của hình thang?
? Nêu cách vẽ hình thang?

- GV giới thiệu bài.

a. Vẽ hình thang 
- GV cho HS vẽ một hình thang bất kì trên giấy.

? Nêu lại cách vẽ hình thang của em?
- GV: Để vẽ hình thang ABCD với hai đáy AB và DC, ta có thể làm như sau:

+ Vẽ đoạn thẳng AB.

+ Vẽ đoạn thẳng DC song song với đoạn thẳng AB.

+ Nối A với D và B với C ta được hình thang ABCD với hai đáy AB và DC.

b. Thực hành vẽ.                                         
Bài 1.
 - GV cho HS thực hành vẽ hình thang MNPQ trên giấy kẻ ô vuông với MN và QP là hai đáy.

- GV quan sát, nhận xét.

? Nêu cách vẽ hình thang MNPQ của mình?
Bài 2. Cho hình vẽ

- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi, trình bày suy nghĩ của mình xem bạn Mai và bạn Việt ai thực hiện đúng yêu cầu.
- GV: Cả hai bạn đều thực hiện đúng yêu cầu. GV cũng có thể đưa ra cách của bạn Mai dễ thực hiện hơn vì ta có thể dựa vào các ô vuông.
Bài 3. Vẽ hình (theo mẫu)
-GV yêu cầu quan sát, trả lời.
? Hãy nêu cách em vẽ?
? Nêu tên các hình có trong hình mẫu?

- GV: Hình bình hành, hình thoi là dạng đặc biệt của hình thang.

- GV cho thực hành vẽ.

- GV cho HS trưng bày bài vẽ của mình.

- GV giới thiệu về tính đối xứng của hình vẽ giúp bức hình cân đối hơn. 

Bài 4

- GV yêu cầu làm theo nhóm 4.

- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình, bình chọn nhóm vẽ tốt nhất.

- GV nhận xét, kết luận: Các em có thể sáng tạo ứng dụng vẽ các đáy song song như hình thang thành các tác phẩm khác.
? Bài hôm nay đã học những gì?

- Nhận xét và tổng kết buổi học
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát.

- HS nêu đặc điểm của hình thang.
- 2 HS nêu cách vẽ hình thang theo ý hiểu của mình.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- 2 HS treo hình vẽ của mình và nêu cách vẽ.

- HS cùng GV đưa ra phương án hợp lí nhất để vẽ được hình thang.

- 2 HS nêu lại cách vẽ hình thang.
- HS đọc đề bài 

- HS thực hành vẽ.
- HS nêu cách vẽ của mình.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- 2 HS đại diện cho 2 quan điểm: Bạn Mai vẽ đúng yêu cầu, bạn Việt vẽ đúng yêu cầu lên thảo luận trước cả lớp. Nếu lí do đưa ra quan điểm của mình.

- HS nhận xét. 
- HS quan sát và nêu dự định của bản thân để vẽ 

+ Hình bình hành, hình thoi. 

- HS thực hành vẽ.

- HS trưng bày bài vẽ của mình.

- HS nghe.

- HS thực hiện nhóm 4.

- HS trưng bày sản phẩm.

- Nhóm vẽ tốt nêu cách thực hiện của nhóm (phân chia công việc thế nào, từng bạn trong nhóm làm gì, điều khó nhất khi thực hiện, ...).

- HS bình xét.

- HS nêu nội dung bài.


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 1/12/2024
Ngày giảng: 3/12/2024
TOÁN : Tiết 62
 HÌNH THANG. DIỆN TÍCH HÌNH THANG (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Hình thành được cách tính diện tích hình thang dựa vào diện tích các hình đã học trước đó, từ đây nhận diện về ghi nhớ được cách tính diện tích hình thang.

- Vận dụng được cách tính diện tích của hình thang để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, thước thẳng, êke, mô hình tính diện tích hình thang.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, êke, giấy màu, kéo, giấy A3.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Khám phá
3. Luyện tập
4. Vận dụng
	- GV cho HS đóng vai trường hợp trong SGK-102 .

? Hãy nêu cách chia hình thang thành các hình đã học của các bạn?  

- GV: Với cách chia như vậy thì sẽ tạo ra nhiều hình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng diện tích hình thang nhé.
a. Diện tích hình thang. 
- GV đưa hình, yêu cầu HS thực hiện theo các bước

+B1: Trên cạnh BC lấy trung điểm M.

+ B2: Cắt rời tam giác ABM.

+ B3: Ghép hình ABM vào hình tứ giác AMCD để được hình tam giác.

- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS.

? Tìm cách tính diện tích hình thang?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
- GV hướng dẫn lại cách tính diện tích hình thang.

? Hãy so sánh diện tích hình thang ABCD và hình tam giác ADK.

? Để tính diện tích hình thang ABCD ta làm thế nào?

? Nêu cách tính diện tích hình tam giác ADK.

? Cạnh DK = ?

? Nêu cách tính diện tích hình thang?
- GV đưa quy tắc và công thức.
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(S: diện tích; a, b độ dài đáy; h: chiều cao)
- GV đưa bài thơ tính diện tích hình thang.
b. Thực hành.

Bài 1
- GV cho HS làm vở nháp.

- GV nhận xét.

Bài giải
a. Diện tích hình thang là:

(4 + 6) × 3 : 2 = 15 (cm2)
b. Diện tích hình thang là:

(11 + 9) × 8 : 2 = 80 (cm2)

Đáp số: 15 cm2; 80 cm2.
Bài 2:
? Diện tích mặt bàn đa năng được ghép bởi mấy mặt bàn? 
? Mỗi mặt bàn có dạng hình gì?

- GV quan sát, giúp đỡ HS.
Bài giải

Diện tích một mặt bàn hình thang:

(120 + 60) × 55 : 2 = 4950 (cm2)

Diện tích mặt bàn đa năng là:

4950 × 6 = 29700 (cm2)

Đáp số: 29 700 cm2.

Bài 3: 

- GV cho HS thảo luận nhóm 4.

- GV nhận xét.

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình thang là:
(7 + 7 + 2) × 13 : 2 = 104 (m2)

- GV tuyên dương HS thiết kế các căn phòng hợp lí trên giấy A3.

? Nêu nội dung tiết học hôm nay?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV nhắc về nhà hoàn thành bản thiết kế, xem trước bài sau.
	- HS đóng vai

- HS nêu.

- HS ghi bài
- HS thực hiện theo các bước.
- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm trình bày trên bảng lớp.

- HS nhận xét.

- HS quan sát.

+ Bằng nhau.

- Tính diện tích hình tam giác ADK.

 SADK = 
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DK = DC+CK = DC+ AB.

Diện tích hình thang ABCD là: 
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- 2 HS nêu lại.

- HS đọc đồng thanh. 
- HS đọc đề bài.

- HS làm nháp.

- 2 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

Được ghép bởi 6 mặt bàn hình thang.
Mỗi mặt bàn hình thang.

- HS làm vở. 
- 1 HS chữa bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và bản thiết kế
- HS nhận xét.

- HS nêu những nội dung của tiết học.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 1/12/2024
Ngày giảng: 4/12/2024
TOÁN: 63
HÌNH THANG. DIỆN TÍCH HÌNH THANG (tiết 4).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Tính được diện tích hình thang.

- Vận dụng được tính diện tích hình thang vào một số bài tập cụ thể với nhiều tình huống khác nhau.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Thực hành
3. Vận dụng

	- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi.
? Nêu công thức tính diện tích tam giác?

? Nêu công thức tính diện tích hình thang?

- GV giới thiệu bài.

Bài 1. Tính diện tích hình tam giác, biết:
- GV yêu cầu HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng
- GV cho HS tự nhẩm bài, giơ nhanh kết quả.
- GV yêu cầu HS giải thích (đổi về cùng một đơn vị đo).
- GV nhận xét. C. 2dm2
Bài 3. 

? Để tính được diện tích con thuyền chúng ta cần làm gì?

? Hai cánh buồm có độ dài đáy và chiều cao là bao nhiêu?

? Thân thuyền hình thang có các kích thước như thế nào?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 
Bài giải:
Diện tích thân thuyền là:

(11 + 5) × 3 : 2 = 24 (cm2)

Diện tích một cánh buồm là:

3 × 4 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích con thuyền là :

24 + 6 × 2 = 36 (cm2)
Đáp số: 36 cm2.

Bài 4
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình thang:

(35 + 15) × 20 : 2 = 500 (m2)

Số tiền mua cỏ phủ kín mảnh đất:

500 × 45 000 = 22 500 000 (đồng)

Đáp số: 22 500 000 đồng.

? Muốn tính diện tích hình thang, hình tam giác ta làm thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS nêu
- HS nhận xét
- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu, làm nháp.
-  HS báo cáo.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.
- HS tính nhanh và lựa chọn đáp án.

- HS giải thích.
- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm báo cáo.
- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu quy tắc.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 4/12/2024
Ngày giảng: 5/12/2024
TOÁN : Tiết 64
ĐƯỜNG TRÒN. CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết được đường tròn và cách vẽ đường tròn, phân biệt được hình tròn và đường tròn.

- Vận dụng được việc nhận biết các đặc điểm của hình tròn để giải quyết một số vấn đề trong thực tế.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, …
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, compa, thước thẳng.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, compa.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Khám phá
3. Luyện tập
4. Vận dụng

	- GV đưa tình huống SGK-105. 

? Rô-bốt đang làm gì?
? Mai đang làm gì?

- GV: Hình tròn là gì, đường tròn là gì? Cô và các em vào bài ngày hôm nay.

a. Hình tròn. Đường tròn.

? Theo em hình tròn là gì? Đường tròn là gì?
- GV: Hình tròn bao gồm đường tròn bên ngoài và toàn bộ phần bên trong hay đường tròn là phần bao quanh của hình tròn.
? Lấy ví dụ các vật là hình tròn và đường tròn?
? Rô-bốt dung dụng cụ gì vẽ đường tròn?

? Bán kính là bao nhiêu?
? Theo em bán kính là gì?

b. Vẽ đường tròn với bán kính cho trước.

? Để vẽ đường tròn chúng ta có thể sử dụng các vật dụng nào để vẽ?

? Muốn vẽ đường tròn có bán kính 2 cm chúng ta phải sử dụng dụng cụ nào? Khẩu độ là bao nhiêu?
- GV hướng dẫn HS vẽ đường tròn trên bảng.

Bài 1: 
- GV yêu cầu HS vẽ vào vở.

- GV nhận xét, tuyên dương HS nêu đúng các bước vẽ hình.

Bài 2:

- GV yêu cầu HS quan sát.

? Có mấy đường tròn tâm S?

? Có mấy đường tròn tâm E?

 ? E nằm trên đường tròn tâm S có bán kính là bao nhiêu?

? M nằm trên đường tròn tâm E có bán kính là bao nhiêu?

- GV nhận xét, tuyên dương bài vẽ đẹp.

- G giới thiệu với HS các quỹ đạo của các hành tinh.
? Hôm nay chúng ta đã học những gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc nhở HS sử dụng các đường tròn cùng bán kính hoặc các đường tròn khác bán kính rồi tô màu để tạo ra các họa tiết trang trí hoặc các hình thù khác nhau. 
	- HS chơi trò chơi.

- HS ghi bài
- HS nêu theo ý hiểu.

- HS quan sát cô giáo chỉ.

+ Hình tròn: nắp chai, đồng hồ, biển báo giao thông, ...

+ Đường tròn: miệng cốc, vành lồng quạt, ...

Compa

Bán kính 15cm

Bán kính là độ dài từ tâm đến đường tròn.
Các vật có dạng hình tròn.
Dùng compa, khẩu độ là 2 cm.
- HS thực hiện vẽ ra nháp bằng compa.
- HS nêu lại các bước thực hiện vẽ đường tròn.

- HS đọc yêu cầu và thực hiện cá nhân.

- HS đổi vở kiểm tra cho nhau.

- HS nêu cách lấy khẩu độ và vẽ hình.

- HS thảo luận nhóm 2.

- HS thực hành vẽ, tô màu.
- HS bình chọn bài vẽ đẹp.

- HS nêu lại kiến thức đã học.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 4/12/2024
Ngày giảng: 6/12/2024
TOÁN : Tiết 65
ĐƯỜNG TRÒN. CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nắm được cách tính chu vi hình tròn.

- Vận dụng được cách tính chu vi hình tròn trong một số tình huống thực tế.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, compa, sợi dây, hình tròn có bán kính 1dm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Luyện tập

4. Vận dụng
	? Hãy kể tên các vật dụng là đường tròn trong cuộc sống? 

? Muốn biết đoạn tre dùng để làm cạp rổ dài bao nhiêu? Cô và các em cùng vào bài hôm nay.

a. Chu vi hình tròn. 
- GV yêu cầu HS đóng vai tình huống SGK-107.

+ Bạn Mai và Nam làm gì?

+ Bạn Rô-bốt đã nói gì về chu vi hình tròn?

+ Bạn Việt nói gì?

? Mai đo hình tròn có đường kính là bao nhiêu?

? Nam đo hình tròn có bán kính là bao nhiêu?

? Chu vi của 2 hình tròn mà các bạn đang đo là bao nhiêu?

? Chu vi giống nhau vậy đường kính và bán kính có quan hệ với nhau như thế nào?
- GV đưa quy tắc và công thức tính.

b. Ví dụ
- GV yêu cầu HS tính chu vi hình tròn có đường kính 2 dm và  bán kính 5 m.

- GV nhận xét và nêu lại cách tính chu vi hình tròn.
Bài 1.
- GV cho HS làm việc cá nhân.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài 2.
- GV cho HS làm việc cá nhân.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài 3: Số
- GV yêu cầu quan sát thảo luận nhóm 4.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm có cách lí giải tốt.

Bài giải
Chu vi miệng rổ là:

50 × 2 × 3,14 = 314 (cm)

Độ dài thanh tre dung làm cạp rổ:
314 + 15 = 329 (cm)

Đáp số: 329 cm

? Bài hôm nay học những nội dung gì? 
 - GV nhận xét, tuyên d​ương HS tích cực.

- Nhắc HS xem lại bài, sử dụng công thức tính chu vi hình tròn để tính toán các đồ vật trong cuộc sống, xem tr​ước bài sau.
	- HS kể các vật dụng.
- HS viết bài.
- HS đóng vai.

+ Các bạn ấy đo chu vi hình tròn bằng 1 sợi dây.

+ Độ dài sợi dây quanh hình tròn chính là chu vi hình tròn.

+ Việt biết có công thức tính chu vi hình tròn theo đường kính hoặc bán kính
Hình tròn đường kính là 2dm         

Hình tròn có bán kính 1dm

Đều là 6,28dm.
Đường kính gấp đôi bán kính.

- HS đọc cá nhân và đồng thanh.

- HS làm cá nhân.

- 2 HS bảng lớp.

- HS nhận xét.

- HS làm việc cá nhân.

- HS báo cáo kết quả.

- HS nhận xét.

- HS làm việc cá nhân.

- HS báo cáo kết quả.

- HS nhận xét.

- HS quan sát, thảo luận nhóm 4.

- HS báo cáo cách tính đoạn tre.
- HS nhận xét.

- HS nêu.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

a�
12 cm�
14 dm�
6 m�
20 cm�
�
b�
8 cm�
6 dm�
4 m�
15 cm�
�
h�
6 cm�
10 dm�
4 m�
10 cm�
�
Diện tích hình thang�
60 cm2�
100 dm2�
20 m2�
175cm2�
�






Đường kính hình tròn �
6 dm�
7 mm�
3 cm�
10 m�
�
Chu vi hình tròn�
18,84 dm�
21,98 mm�
9,42 cm�
31,4 m�
�






Bán kính hình tròn �
5 cm�
5 dm�
3 m�
4 km�
�
Chu vi hình tròn�
31,4 cm�
31,4 dm�
18,84 m�
25,12 km�
�
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